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Test nhanh LABONE HP TEST được dùng trong xét nghiệm y tế nhằm phát hiện và tầm soát vi khuẩn H. pylori trong dạ dày 
dựa vào khả năng sinh enzyme urease và phản ứng thủy phân urea của vi khuẩn này.

✔ Nhanh chóng

✔ Đặc hiệu

✔ Ổn định

✔ Bảo quản nhiệt độ 2 – 8ºC

LABONE HP TEST 
CODE: CL0123, CA0124, EL0125, EA0126 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

THÀNH PHẦN

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TIÊU CHUẨN KẾT QUẢ

Vô trùng Không nhiễm vi khuẩn và nấm Đạt

Trạng thái Dạng agar hoặc dạng lỏng, trong, không lẫn tạp chất, có màu vàng Đạt

pH Trong khoảng giới hạn 6,8 ± 0,2 Đạt

Định tính Ure Dương tính Đạt

100 UI/ml 5 – 20 giây

20 UI/ml 30 giây – 2 phút

4 UI/ml 5 – 20 phút

Đạt

Thời gian dương tính với dung dịch urease theo nồng độ:

CODE SẢN PHẨM THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG

Urea 12,0 mg

Monopotassium Phosphate 0,03 mg

Disodium Phosphate 0,03 mg

Phenol red 5.0 µg

Nước cất 0,5 ml

Urea 12,0 mg

Monopotassium Phosphate 0,03 mg

Disodium Phosphate 0,03 mg

Phenol red 5,0 µg

Nước cất 0,5 ml

Agar 12 mg

Urea 6,0 mg

Monopotassium Phosphate 0,015 mg

Disodium Phosphate 0,015 mg

TÊN SẢN PHẨM

LABONE HP TEST CL0123

LABONE HP TEST CA0124

LABONE HP TEST EL0125
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Trước khi sử dụng, các ống LABONE HP TEST cần được lấy ra khỏi tủ lạnh và để 
ổn định ở nhiệt độ phòng, trong khoảng thời gian từ 7 – 10 phút.
Dùng kẹp gắp mẫu bệnh phẩm (sinh thiết) đẩy toàn bộ mẫu từ kẹp xuống dưới 
bề mặt dung dịch/gel, đảm bảo mẫu bệnh phẩm (sinh thiết) hoàn toàn ngâm 
trong dung dịch.
Ghi nhận phản ứng dương tính ngay sau khi dung dịch thay đổi màu sắc từ vàng 
sang hồng cánh sen.

BƯỚC 1 |

BƯỚC 2 |

BƯỚC 3 |

Kết quả (+): Trong ống (tube) HP test có sự đổi màu sắc từ vàng sang hồng cánh sen trong 
vòng 1 giờ. Nếu kết quả đổi màu hồng sau 1 giờ có thể kết quả (+) giả do urease sinh ra là 
của các vi khuẩn khác như Proteus, Klebsiella…. Một khi phản ứng dương tính không cần đọc 
thêm nữa.
Kết quả (-): Trong ống (tube) HP test không có sự đổi màu.

• Vận chuyển: nhiệt độ môi trường

• Bảo quản: 2-80C

• Hạn sử dụng:  12 tháng (mã sản phẩm CA0124; EA0126); 06 tháng (mã sản phẩm CL0123; EL0125)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁCH ĐỌC KẾT QUẢ

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN

Nhà máy: 228/13/3 Nguyễn Thị Lắng, Tân Phú Trung, Củ Chi, TpHCM | Hotline: 0978 782 147 | Email: info@labone.vn 

TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM DẠNG VẬT LIỆU ỐNG QUY CÁCH

LABONE HP TEST CL0123 Lỏng
Ống trữ lạnh cryotube |

nhựa PP
0,5ml/ ống (50 ống/hộp)

LABONE HP TEST CA0124 Gel
Ống trữ lạnh cryotube |

nhựa PP
0,5ml/ ống (50 ống/hộp)

LABONE HP TEST EL0125 Lỏng Ống Eppendorf | nhựa PP 0,25ml/ống (50 ống/hộp)

LABONE HP TEST EA0126 Gel Ống Eppendorf | nhựa PP 0,25ml/ống (50 ống/hộp)

*Ngoài ra BacterLab có thể cung cấp các loại ống khác theo yêu cầu của khách hàng

Monopotassium Phosphate 0,03 mg

Disodium Phosphate 0,03 mg

Phenol red 5,0 µg

Nước cất 0,5 ml

Agar 12 mg

Urea 6,0 mg

Monopotassium Phosphate 0,015 mg

Disodium Phosphate 0,015 mg

Phenol red 2,5 µg

Nước cất 0,25 ml

Urea 6,0 mg

Monopotassium Phosphate 0,015 mg

Disodium Phosphate 0,015 mg

Phenol red 2,5 µg

Nước cất 0,25 ml

Agar 6,0 mg

LABONE HP TEST EA0126

LABONE HP TEST CA0124

LABONE HP TEST EL0125


